
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 56 2002 UXTC, CĐPB: UBT 20cm

1 2 49 4014 UXTC 14 tuần

1 3 47 ĐT UXTC 15cm

17 4 65 S1 SSD độ II-III

17 5 25 ĐT U hạ vị 10 cm

17 6 40 0030 NXTC 18tuần

18 7 51 ĐT UXTC 28cm

18 8 44 2002 UXTC 20 tuần

18 9 37 1011 NXTC 14 tuần

21 10 52 0000 UXTC 14 tuần

21 11 46 4004 UXTC 16 tuần

21 12 49 2022 UXTC 14 tuần

21 13 45 1021 UXTC 14 tuần

14 38 2012 UBT (P) 10cm

15 35 1001 NXTC 6cm

16 31 ĐT NXTC 16 tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 30 0000 UBT(P) 15cm + VS 1 /VMC UBT

1 2 43 ĐT UXTC 24 tuần

17 3 57 ĐT U hạ vị 

17 4 51 2002 UBT (T) 7 cm

17 5 34 0000 NXTC 12 tuần

18 8 20 0000 UBT(P) 15cm

18 9 50 5005 UXTC 14 tuần

D.P.MAI + BÍCH TY + THỦY VÂN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + THỦY VÂN.SB

BS SẢN A + NGHIẾT.SB + VĂN NGỌC.SB (C)

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + TUYẾT.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + BẢO VÂN.SB

THU NGUYỆT + BẢO VÂN.SB + PHI VÂN.SB

KIM CHI + TUẤN.SB + TRINH.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + THANH THỦY.TT + DƯ NGÂN.SB(S)

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THU.SB    

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THU.SB     

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THU.SB       

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TRÂM.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TRÂM.SB

KIM CHI + TRINH.SB + TUẤN.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + ĐIỀN + X.TRANG1

MỸ Ý + ĐIỀN + X.TRANG1

MỸ Ý + ĐIỀN + X.TRANG1

B.HẢI + HƯƠNG THU + TÚ NGÂN

B.HẢI + HƯƠNG THU + TÚ NGÂN

HƯƠNG THU + TÚ NGÂN + PHƯƠNG THẢO.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT (Mổ khó)

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 11/06/2012 đến ngày 17/06/2012 (Tuần4)

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

TRƯƠNG THỊ CẨM SƠN

NGUYỄN HUỲNH HỒNG HUẾ

DÍN A SÁP

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ XUÂN THẢO

TRỊNH THỊ NƯƠNG

ĐÀO THỊ THANH THỦY

PHẠM THỊ HỒNG NGỌC

ĐINH THỊ HỒNG

NGUYỄN NGỌC MAI

NGÔ THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

VÕ THỊ HỒNG HẠNH

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

TRẦN THỊ THU HÀ

PHAN THỊ HIỀN MUỘI

ĐINH THỊ THU THOA

HỌ VÀ TÊN

PHẠM THỊ RỈ

BÙI THỊ NGHIỆP

TRẦN BẠCH DIỄM

PHẠM THỊ LIÊM

ĐIỂU THỊ BÌNH

4464

4077

4391

4281

4427

4399

4480

SHC

4376

7250b

4148

4477

4291

4179

4367

4402

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4042

4182

4243

4469

PM

Ngày: 11/06/2012 

Ngày: 12/06/2012 

4226

4242

4196

4075



18 10 53 2012 UXTC 16 tuần

18 11 46 2002 UXTC 14 tuần

21 12 56 8008 UBT (P) 6cm

21 13 41 2002 UXTC 20 tuần

21 14 39 ĐT NXTC 14 tuần

15 47 2002 UXTC 14 tuần

16 44 1001 NXTC 14tuần/VMC

17 33 2022 NXTC 16 tuần

16 18 0

16 19 0

1 1 44 2002 U hố chậu (T) >10cm/VMC 3 lần

1 2 23 ĐT U hạ vị 20cm

17 3 46 2002 U hạ vị 20cm

17 4 42 2002 NXTC 16 tuần

17 5 40 1011 UXTC 18 tuần

17 6 41 2012 NXTC 14 tuần

18 7 23 ĐT ULNMTC 13cm

18 8 36 0000 VS 1 + NXTC 16tuần

18 9 25 ĐT UBT  15cm

21 10 53 2002 UXTC 16 tuần

21 11 44 1001 UXTC 14 tuần

21 12 52 3023 UXTC 14 tuần + UBT (P) 12cm

21 13 23 ĐT NXTC 14 tuần

14 53 5005 UXTC 14 tuần

15 52 3003
UXTC 12 tuần

16 40 0010 NXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 79 7005 Sa TC + BQ + Trực tràng

2 0

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

   

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + XUÂN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + HOÀI PHONG.SB + PHƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + VÂN QUỲNH.SB(C)

Q.KHOA + T.NGỌC + VƯƠNG.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + VƯƠNG.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + VƯƠNG.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + XUÂN.SB

MỸ Ý + HỒ HOA + QUẾ LÂM.TT

MỸ Ý + HỒ HOA + QUẾ LÂM.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

T.HÒA + HUỲNH HẢI + VIỆT.SB 

T.HÒA + HUỲNH HẢI  + VIỆT.SB 

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGUYỆT.SB + NƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + PHALY.SB(C)

TH.VÂN + NHU + VĂN.SB

TH.VÂN + NHU + VĂN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

1) Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2) Treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT (Mổ khó)

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

BN SẢN A

LÊ THỊ GHÉ

TRẦN THỊ NGÁT

PHẠM THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ LIÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ THANH HUỆ

PHẠM THỊ THU HẰNG

HỒ THỊ LAN

TRẦN LÊ DUNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ THÚY PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LÀ

VÕ THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI

NGUYỄN THỊ MAI

PHẠM THỊ HỒNG HÀ

HUỲNH THỊ KIM PHƯỢNG

BN SẢN A

HOÀNG THỊ THỤY

ĐÀO THỊ NGỌC THU

PHẠM THỊ THO

4218

4260

4419

4153

4263

700b

4219

4413

4156

4437

4468

4434

4372

4200

4215

4369

4183

4455

4326

4337

4299

4133

4131

4436

4342

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/06/2012 

Ngày: 14/06/2012 



1 3 45 3003 CTC dài 

4 0

17 5 22 ĐT UBT 2bên 29cm

17 6 42 1001 NXTC 20tuần

18 7 58 6006 UBT (P) 6cm

18 8 44 2012 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

21 9 45 1001 UXTC 16 tuần

21 10 44 0000 UXTC 12 tuần/Thiếu máu, VMC UBT

21 11 38 2012 NXTC 15tuần

12 44 1001 NXTC 14 tuần

13 41 2022 UXTC 14 tuần

14 28 1011 NXTC 16 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 31 2002 U hạ vị 21cm

1 2 52 2012 UXTC 15 tuần

1 3 36 1011 NXTC 22tuần

17 4 40 1011 UBT(T) 12cm/VMC

17 5 56 3003 UXTC 24 tuần

17 6 46 2002 UXTC 20 tuần

17 7 43 2012 NXTC 14 tuần

18 8 39 1011 UBT  18cm/Suy thận mạn

18 9 50 3013 UXTC 16 tuần

18 10 30 1011 NXTC 12 tuần/VMC Abces PP

21 11 62 1011 UBT (T) 8 cm

21 12 49 3003 UXTC 15 tuần

21 13 39 3003 UBT(T) 12cm/ VMC UBT

14 42 2002 NXTC 16 tuần

15 42 ĐT UXTC 16 tuần

16 30 1011 UXTC 14 tuần/ VMC

16 17 0

16 18 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH THỦY.TT + SƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + THẮNG.SB + VÂN THẢO.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + BIÊN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + BIÊN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + BIÊN.SB

DỰ BỊ

NG.LAN.BM + NGOÃN.TT + AN.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH

N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH + TRẦN ANH.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + PHƯƠNG ANH.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + PHƯƠNG ANH.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƯ QUỲNH.SB + SÂM.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + SINH.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + NGOÃN.TT

NG.LAN.BM + NGOÃN.TT + AN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

TR.THẢO + Q.HẢI + TRÚC QUỲNH

TR.THẢO + Q.HẢI + TRÚC QUỲNH

TR.THẢO + Q.HẢI + TRÚC QUỲNH

DỰ BỊ

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

    

THÁI HÀ + PHẠM HẢI + M CHÂU

THÁI HÀ + PHẠM HẢI + M CHÂU

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

1) Cắt đoạn CTC

2) May phục hồi thành sau Â Đ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

TRẦN THỊ DÌNH

TRẦN THỊ BÍCH PHỤNG

LÊ THỊ THU THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU NGỌC

LỢI KIM MỸ

NGUYỄN THỊ MAI

LÂM THỊ DIỆU

PHẠM THỊ LỆ THỦY

LÊ THỊ MẬN

NGUYỄN THỊ ĐỜI

NGUYỄN THỊ ĐÔNG QUỲNH

LÊ THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ ĐẮNG

NGUYỄN THỊ NGỌ

LÂM THỊ CHÍ

HUỲNH THỊ LỆ

BÙI MINH XUÂN

ĐỖ THỊ MỸ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ MINH CHÂU

TRIỆU KIM NGÔN

NGUYỄN THỊ HUỆ

CHÂU THỊ NGA

PHAN THỊ HUỲNH HOA

NGUYỄN NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

4227

4313

4471

2840

4258

3998

4445

4297

4390

4435

4449

4395

4453

4494

4353

4341

4190

4386

4383

3619

4343

4233

4442

3454

4254

600B

4224

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/06/2012 


